
Tòa nhà Mapletree Business Centre, 1060 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
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TNHH mtv thương mại và dịch vụ ngọc thơm
0309391503

12/14/18 đường 49 kp 7 phường Hiệp Bình Chánh, tp Thủ đức, tp Hồ chí minh
TM/CK

CÔNG TY TNHH GRAB
:

:

Ký hiệu (Serial): 1C23TGM

Số (No.): 1089227

:
:
:

:
: :

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày(Date) 31 tháng(month) 07 năm(year) 2023
 

Mã của CQT:  00458985BC8A98475AA9BCF13CA67FC4D3

STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thuế
suất

Thành tiền
trước thuế

Tiền thuế Thành tiền

(No.) (Description) (Unit) (Quantity) (Unit Price) (Tax rate)
(Amount exc

VAT)
(VAT amount) (Selling price)

A B C D E F G = I / (1+ F) H = I - G I

1
Cước phí vận chuyển mã A-
57C7SEFGWEA5 (phần doanh
thu Grab được chia)

Chuyến   1   17.963 8% 17.963 1.437 19.400

2
Cước phí vận chuyển mã A-
57C7SEFGWEA5 (phần doanh
thu của đối tác vận tải)

Chuyến   1   71.852 8% 71.852 5.748 77.600

3 Phí dịch vụ mã A-
57C7SEFGWEA5

Chuyến   1   3.636 10% 3.636 364 4.000

4
Cước phí vận chuyển mã A-
57CFMCIWWFA8 (phần
doanh thu Grab được chia)

Chuyến   1   20.370 8% 20.370 1.630 22.000

5
Cước phí vận chuyển mã A-
57CFMCIWWFA8 (phần
doanh thu của đối tác vận tải)

Chuyến   1   81.481 8% 81.481 6.519 88.000

6 Phí dịch vụ mã A-
57CFMCIWWFA8

Chuyến   1   3.636 10% 3.636 364 4.000

7
Cước phí vận chuyển mã A-
57DIPL8WWJM3 (phần doanh
thu Grab được chia)

Chuyến   1   16.296 8% 16.296 1.304 17.600

8
Cước phí vận chuyển mã A-
57DIPL8WWJM3 (phần doanh
thu của đối tác vận tải)

Chuyến   1   65.185 8% 65.185 5.215 70.400

9 Phí dịch vụ mã A-
57DIPL8WWJM3

Chuyến   1   3.636 10% 3.636 364 4.000

10
Cước phí vận chuyển mã A-
57DS2K3GWEV5 (phần doanh
thu Grab được chia)

Chuyến   1   17.963 8% 17.963 1.437 19.400

11
Cước phí vận chuyển mã A-
57DS2K3GWEV5 (phần doanh
thu của đối tác vận tải)

Chuyến   1   71.852 8% 71.852 5.748 77.600

12 Phí dịch vụ mã A-
57DS2K3GWEV5

Chuyến   1   3.636 10% 3.636 364 4.000
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Địa chỉ (Address)

Mã số thuế (Tax code)

Họ tên người mua hàng (Customer's name)
Tên đơn vị (Company)
Mã số thuế (Tax code)
Địa chỉ (Address)
Hình thức thanh toán (Payment term) Số tài khoản (Bank A/C)



Tòa nhà Mapletree Business Centre, 1060 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0 3 1 2 6 5 0 4 3 7

TNHH mtv thương mại và dịch vụ ngọc thơm
0309391503

12/14/18 đường 49 kp 7 phường Hiệp Bình Chánh, tp Thủ đức, tp Hồ chí minh
TM/CK

CÔNG TY TNHH GRAB
:

:

Ký hiệu (Serial): 1C23TGM

Số (No.): 1089227

:
:
:

:
: :

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Bốn trăm linh tám nghìn đồng

Ghi chú: Thành tiền (giá bán) là giá đã bao gồm thuế GTGT. (Note: Selling price is VAT included)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày(Date) 31 tháng(month) 07 năm(year) 2023
 

Mã của CQT:  00458985BC8A98475AA9BCF13CA67FC4D3

STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thuế
suất

Thành tiền
trước thuế

Tiền thuế Thành tiền

(No.) (Description) (Unit) (Quantity)
(Unit
Price)

(Tax rate)
(Amount exc

VAT)
(VAT amount) (Selling price)

A B C D E F G = I / (1+
F)

H = I - G I

Tổng cộng số tiền đã có thuế GTGT:
(Total of VAT included selling price): 408.000

Trong đó:
(in which)

Tổng tiền trước thuế 8%: 
(Total of amount exc VAT 8%)

362.962 Tổng tiền thuế 8%: 
(Total of VAT amount 8%)

29.038

Tổng tiền trước thuế 10%: 
(Total of amount exc VAT 10%)

14.544 Tổng tiền thuế 10%: 
(Total of VAT amount 10%)

1.456

Tổng cộng số tiền trước thuế:
(Total of amount exc VAT)

377.506 Tổng tiền thuế GTGT:
(Total of VAT amount)

30.494

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature & full name)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
(Signature, stamp & full name)

 

Mã nhận hóa đơn (Code for checking): FA8F0565VHQB tra cứu tại (Tracking): https://vn.invoice.grab.com/

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn / Need to check, compare when making, delivering, receiving invoices)
tiep theo trang truoc - trang 2/2
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Địa chỉ (Address)

Mã số thuế (Tax code)

Họ tên người mua hàng (Customer's name)
Tên đơn vị (Company)
Mã số thuế (Tax code)
Địa chỉ (Address)
Hình thức thanh toán (Payment term) Số tài khoản (Bank A/C)

Signature Valid 
Ký bởi: CÔNG TY TNHH GRAB
Ký ngày: 31/07/2023

#
https://vn.invoice.grab.com/

